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Câu 81. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp 

khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó 

có dấu vết của tội phạm và cần 

A. phát mại tài sản đã thế chấp.  

B. ngăn chặn việc người đó bỏ trốn. 

C. hủy bỏ mọi hình thức giao tiếp.  

D. loại trừ các biện pháp quản chế. 

B. Ngăn chặn việc người đó bỏ trốn. 

 

Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp 

được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có dấu vết 

của tội phạm và cần ngăn chặn việc người đó bỏ trốn. Các biện pháp 

khác như phát mại tài sản đã thế chấp, hủy bỏ mọi hình thức giao tiếp, 

loại trừ các biện pháp quản chế không liên quan đến việc bắt người trong 

trường hợp khẩn cấp. 

Câu 82. Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là 

mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều được 

A. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.  

B. chấm dứt tình trạng giàu nghèo. 

C. loại bỏ hình thức lao động thủ công.  

D. kiểm soát và thâu tóm thị trường. 

A. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi chủ 

thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều được đảm bảo quyền 

hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Điều này có nghĩa là các chủ thể kinh 

tế sẽ không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như 

chiếm đoạt thị phần của đối thủ bằng cách lạm dụng quyền lực, phá hoại 

sản phẩm của đối thủ, v.v. Thay vào đó, các chủ thể kinh tế sẽ phải tuân 

thủ các quy định cạnh tranh công bằng, giúp tăng cường sự đa dạng và 

lựa chọn cho người tiêu dùng. 

Câu 83. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng 

tạo khi 

A. tham chiếu mô hình, kiều dáng.  

B. kiểm tra nguồn gốc, niêm phong. 

D. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi đưa 

ra phát minh, sáng chế mới hoặc cải tiến, tạo ra sản phẩm mới hoặc cải 

tiến sản phẩm đã có, thiết kế kiểu dáng mới hoặc cải tiến kiểu dáng sản 
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C. đối sánh mẫu mã, nhãn hiệu.  

D. đưa ra phát minh, sáng chể. 

phẩm, v.v. Những hành vi này sẽ được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu 

trí tuệ, giúp đảm bảo quyền lợi của người sáng tạo và thúc đẩy sự phát 

triển của khoa học và công nghệ. Các hành vi tham chiếu mô hình, kiều 

dáng, đối sánh mẫu mã, nhãn hiệu, kiểm tra nguồn gốc, niêm phong 

không liên quan đến việc thực hiện quyền sáng tạo. 

Câu 84. Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động 

qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ là 

A. thị trường. 

B. nhân tố chủ quan. 

C. địa giới hành chính.  

D. tiền tệ. 

A. Thị trường. 

 

Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại 

lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là 

thị trường. Thị trường có thể được chia thành nhiều loại, chẳng hạn như 

thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, thị trường lao động, v.v. Trong 

thị trường, giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ sẽ được xác định bởi 

sức cầu và nguồn cung của thị trường, và các chủ thể kinh tế sẽ tác động 

qua lại để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Các nhân tố chủ 

quan, địa giới hành chính và tiền tệ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt 

động thị trường, nhưng chúng không đại diện cho lĩnh vực trao đổi mua 

bán chính. 

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, người thuộc cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tự ý khám xét nhà của công dân là vi phạm quyền 

A. bất khả xâm phạm vể hộ tịch. 

B. bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. được bảo hộ về nhân lực.  

D. được bảo hộ về thân thể. 

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 

Theo quy định của pháp luật, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một 

trong những quyền cơ bản của công dân và không ai được phép xâm 

phạm mà không có cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc tự ý khám 

xét nhà của công dân bởi người thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

được xem là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Việc này chỉ có thể được thực hiện trong những trường hợp đặc biệt và 

phải tuân thủ đúng quy trình pháp lý, có sự chấp thuận và giám sát của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Câu 86. Bất kì công dân nào khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật đều được bình đẳng về hưởng quyền và phải 

A. bảo mật thông tin gây quỹ vacxin. 

B. chấm dứt mọi nguồn lây lan dịch bệnh. 

C. thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước. 

D. triệt tiêu tất cả các tệ nạn xã hội. 

C. Thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước. 

 

Theo quy định của pháp luật, bất kỳ công dân nào khi có đủ điều kiện 

được đảm bảo bình đẳng về hưởng quyền và phải. Trong đó, một trong 

những nghĩa vụ của công dân là phải thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước, 

bao gồm nghĩa vụ tổn thất cho Tổ quốc, nghĩa vụ trung thành với Tổ 

quốc, nghĩa vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nghĩa vụ thực hiện nghĩa 



vụ tài chính và nghĩa vụ giữ bí mật nhà nước. Các nghĩa vụ này được 

đặt ra để bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn 

và bảo vệ chế độ pháp luật của Nhà nước. 

Câu 87. Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều 

nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là 

pháp luật thể hiện tính 

A. cương chế, bạo lực.  

B. quy phạm phổ biến. 

C. bảo mật tuyệt đối.  

D. áp đảo, chuyên quyền. 

Đáp án: B. quy phạm phổ biến. 

Giải thích: Pháp luật là tập hợp những quy định, quy tắc được xây 

dựng và thi hành nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, bảo vệ quyền lợi cho 

mọi thành viên trong xã hội. Pháp luật có tính chất phổ biến, tức là 

được áp dụng đối với tất cả mọi người, không phân biệt địa vị, chức 

vụ hay giàu nghèo. Quy phạm phổ biến của pháp luật giúp tạo ra sự 

công bằng và bình đẳng trong xã hội. 

Câu 88. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là quan hệ giữa 

vợ, chồng phải dựa trên nguyên tắc dân chủ và không được 

A. đấu tranh phê bình.  

B. phân biệt đối xử. 

C. tư vấn tâm lí. 

D. chuyền quyền thừa kế. 

B. phân biệt đối xử. 

Câu 89. Công dân không làm những điều pháp luật cấm là 

A. tư vấn pháp luật.  

B. tuân thủ pháp luật. 

C. sửa đổi pháp luật.  

D. củng cố pháp luật. 

Đáp án: B. tuân thủ pháp luật. 

 

Giải thích: Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, 

không làm những điều pháp luật cấm để bảo vệ an ninh, trật tự và quyền 

lợi của cá nhân và xã hội. Tư vấn, sửa đổi và củng cố pháp luật đều là 

công việc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 90. Một trong những nội dung của bình đẳng trong lao động là mọi 

công dân đều được tự do 

A. hủy bỏ thỏa ước.  

B. điều phối dư luận. 

C. phong tỏa thị trường. 

D. lựa chọn việc làm. 

Đáp án: D. lựa chọn việc làm. 

 

Giải thích: Bình đẳng trong lao động là nguyên tắc về sự công bằng và 

chính đáng trong việc trao đổi lao động để tạo ra sản phẩm và dịch vụ. 

Một trong những nội dung của bình đẳng trong lao động đó là mọi công 

dân đều được tự do lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực, phẩm chất, 

khát vọng và hoàn cảnh của mình. Việc lựa chọn việc làm một cách tự 

do giúp cho công dân có thể phát huy hết tiềm năng và sức sáng tạo của 

mình trong công việc, đồng thời cũng góp phần tạo ra một môi trường 

lao động cạnh tranh, phát triển. 

Câu 91. Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về 

hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện 

Đáp án: A. quyền tố cáo. 

 



A. quyền tố cáo.  

B. quyền khiếu nại. 

C. việc định danh.  

D. việc thẩm vấn. 

Giải thích: Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cáo đến cơ quan có 

thẩm quyền để yêu cầu xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của cá 

nhân, tổ chức. 

Câu 92. Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiềm cho xã hội 

thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước là vi phạm 

A. thể lệ.  

B. hình sự.  

C. thỏa thuận.  

D. hành chính. 

Đáp án: D. hành chính. 

 

Giải thích: Vi phạm các quy tắc quản lý của nhà nước là hành vi vi phạm 

pháp luật hành chính, không phải là tội phạm hình sự. Hành vi vi phạm 

pháp luật hành chính thường có mức độ nguy hiểm thấp hơn so với tội 

phạm và có các biện pháp xử lý khác nhau, chẳng hạn như cảnh cáo, 

phạt tiền, thu hồi tài sản, thu hồi giấy tờ, tạm giữ, phong tỏa, đình chỉ 

hoạt động, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ, phạt làm việc công 

ích. 

Câu 93. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc cùng 

sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được Nhà nước và pháp luật 

A. đáp ứng mọi nhu cầu. 

B. chia đều quỹ phúc lợi. 

C. tạo điều kiện phát triển.  

D. bãi bỏ thuế thu nhập. 

Câu trả lời: C. tạo điều kiện phát triển. 

 

Giải thích: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được định nghĩa là tất cả 

các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều được Nhà nước đối xử bình 

đẳng, đồng thời được hưởng những quyền lợi, tiện ích và điều kiện phát 

triển tương đương nhau. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không phải 

là việc đáp ứng mọi nhu cầu của các dân tộc, chia đều quỹ phúc lợi hay 

bãi bỏ thuế thu nhập mà là tạo điều kiện cho các dân tộc phát triển, tham 

gia và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. 

Câu 94. Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện 

quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong trương hợp đang 

phải 

A. điều chuyển nơi công tác.  

B. tham gia việc tranh cử. 

C. cách li y tế tập trung.  

D. chấp hành hình phạt tù. 

Đáp án đúng: C. cách li y tế tập trung. 

 

Giải thích: Theo điều 34 của Luật Bầu cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi 

trở lên, có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, 

theo điều 40 của Luật này, trong trường hợp người bầu cử đang phải 

cách li y tế tập trung hoặc chấp hành hình phạt tù thì không được thực 

hiện quyền bầu cử. 

Câu 95. Trong nền kinh tế thị trường, khi các doanh nghiệp thu hẹp sản 

xuất thì lượng cung hàng hóa 

A. tăng đột biến.  

B. tự triệt tiêu. 

C. thường giảm xuống.  

Câu trả lời đúng là: C. thường giảm xuống. 

 

Giảm sản xuất của doanh nghiệp sẽ dẫn đến giảm cung hàng hóa trên 

thị trường. Khi cung hàng hóa giảm, giá hàng hóa có xu hướng tăng lên 

do nhu cầu vẫn giữ nguyên hoặc tăng. 



D. luôn giữ nguyên. 

Câu 96. Pháp luật về sự phát triền kinh tế quy định khi tiến hành hoạt 

động kinh doanh, mọi chủ thể kinh tế đều phải 

A. quản lí bằng hình thức trực tuyến. 

B. tuân thủ quy định về quốc phòng. 

C. sử dụng mọi loại cạnh tranh. 

D. đào tạo nguồn lực kế cận. 

Đáp án: B. tuân thủ quy định về quốc phòng. 

 

Giải thích: Trong pháp luật về sự phát triển kinh tế, mọi chủ thể kinh tế 

đều phải tuân thủ các quy định về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn, 

bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật. Do đó, đáp án B 

là chính xác. Các chủ thể kinh tế không được sử dụng mọi hình thức 

cạnh tranh, phải tuân thủ quy định pháp luật về cạnh tranh công bằng và 

ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cũng không có quy 

định trong pháp luật yêu cầu chủ thể kinh tế quản lí bằng hình thức trực 

tuyến hay đào tạo nguồn lực kế cận. 

Câu 97. Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân 

đều được 

A. chủ động học vượt cấp, vượt lớp. 

B. đặc cách trong kiểm tra, đánh giá. 

C. hoàn trả toàn bộ kinh phí đào tạo. 

D. đối xử bình đằng về cơ hội học tập. 

Đáp án: D. đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

 

Giá trị của quyền học tập là đảm bảo mọi công dân được tiếp cận với 

giáo dục và học tập, và được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Quyền 

học tập cũng đòi hỏi cung cấp các điều kiện vật chất, phương tiện học 

tập và các chương trình giáo dục phù hợp để đảm bảo các công dân có 

thể phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp của mình. 

Câu 98. Công dân bày tỏ quan điềm của mình về các vấn đề chính trị, 

kinh tế của đất nước là thực hiện quyền 

A. tự do ngôn luận.  

B. quản trị truyền thông. 

C. điều phối cộng đồng.  

D. chia sẻ kinh nghiệm. 

Đáp án: A. tự do ngôn luận. 

 

Giải thích: Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tự do 

bày tỏ, truyền đạt, thu thập, sản xuất, tuyên truyền, phổ biến, trao đổi 

thông tin, ý kiến của mình đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội 

và văn hóa. Công dân có quyền sử dụng các phương tiện thông tin đại 

chúng như báo chí, truyền hình, radio, internet để thể hiện quan điểm 

của mình. 

Câu 99. Một trong những dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp 

luật là người vi phạm phải 

A. tự vệ.  

B. ần danh.  

C. phản kháng.  

D. có lỗi. 

Câu 99: Một trong những dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp 

luật là người vi phạm phải "có lỗi". 



Câu 100. Công dân thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp 

luật quan trọng là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

ở 

A. vùng duyên hải.  

B. phạm vi cả nước. 

C. vùng đồng bằng.  

D. phạm vi cơ sở. 

Đáp án: B. phạm vi cả nước. 

Câu 101. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội ở phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây? 

A. Tham khảo hình thức, quy trình khen thưởng. 

B. Bảo đảm an toàn, an sinh trong cả nước. 

C. Giám sát dự toán, quyết toán ngân sách xã. 

D. Phản ánh vướng mắc, bất cập của pháp luật. 

Câu 101. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội ở phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây? 

C. Giám sát dự toán, quyết toán ngân sách xã. 

 

Câu 102. Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau 

đây? 

A. Đăng kí sửa mã định danh.  

B. Lan tỏa thông tin nội bộ. 

C. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.  

D. Bảo mật kĩ năng phòng chống dịch. 

Đáp án: C. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. 

 

Giải thích: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện các hành vi tuân 

thủ pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã 

hội. Điển hình trong số các hành vi đó là tham gia bảo vệ an ninh quốc 

gia, như là thông báo các thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ 

chức, cá nhân có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia, tôn giáo, văn 

hóa, đạo đức và trật tự xã hội. 

Câu 103. Đề xác định một vật phẩm là hàng hóa, người ta không căn cứ 

vào điều kiện nào sau đây? 

A. Có những công dụng nhất định.  

B. Đáp ứng nhu cầu tự cung, tự cấp. 

C. Thông qua việc trao đồi, mua bán.  

D. Do quá trình lao động tạo ra. 

Để xác định một vật phẩm là hàng hóa, người ta căn cứ vào điều kiện 

"Do quá trình lao động tạo ra", vì hàng hóa được sản xuất thông qua quá 

trình lao động để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người. Các điều 

kiện khác như có những công dụng nhất định, đáp ứng nhu cầu tự cung 

tự cấp và thông qua việc trao đổi, mua bán đều liên quan đến tính chất 

và tác động của hàng hóa đến thị trường và người tiêu dùng. 

Câu 104. Trường hợp nào sau đây thể hiện việc công dân được hưởng 

quyền được phát triển? 

A. Chủ động định đoạt quỹ vacxin phòng dịch. 

B. Đề xuất miễn phí mọi loại dịch vụ. 

C. Hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ. 

D. Tự ấn định kinh phí đào tạo nghề. 

Câu 104: Trong số các trường hợp đưa ra, việc công dân được hưởng 

quyền được phát triển là trường hợp C: Hưởng đời sống vật chất và tinh 

thần đầy đủ. Quyền được phát triển là quyền của công dân được bảo 

đảm trong tư cách cá nhân và xã hội, bao gồm đời sống vật chất, tinh 

thần và phát triển nhân cách. Việc hưởng đời sống vật chất và tinh thần 

đầy đủ sẽ giúp cho công dân có điều kiện để phát triển bản thân, thực 

hiện các mục tiêu, định hướng và ước mơ trong cuộc sống. 



Câu 105. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi thực hiện hành vi nào sau 

đây đối với người khác? 

A. Lừa đảo, ủy quyền nhân thân.  

B. Đe dọa, đánh gây thương tích. 

C. Lợi dụng, cố ý mạo danh.  

D. Áp đặt, đề cao uy lực. 

Đáp án: B. Đe dọa, đánh gây thương tích. 

 

Giải thích: Theo quy định của pháp luật, mỗi cá nhân đều được bảo vệ 

quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài 

sản và quyền lợi hợp pháp khác của mình. Công dân vi phạm quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi thực hiện các hành vi 

phạm tội liên quan đến đe dọa, đánh gây thương tích đối với người khác 

sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. 

Câu 106. Việc Nhà nước tạo điều kiện cho người dân thuộc các dân tộc 

sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được phát triền nông nghiệp theo 

hướng hữu cơ nhằm tăng thu nhập là bảo đảm quyền bình đằng giữa các 

dân tộc ở phương diện nào sau đây? 

A. Văn hóa.  

B. Quốc phòng.  

C. Kinh tế.  

D. Giáo dục. 

Đáp án: C. Kinh tế. 

 

Việc tạo điều kiện cho người dân thuộc các dân tộc sinh sống trên lãnh 

thổ Việt Nam được phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm 

tăng thu nhập là một trong những cách thức bảo đảm quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc ở phương diện kinh tế. Quyền bình đẳng giữa các dân 

tộc là một trong những quyền cơ bản của công dân được bảo đảm theo 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Câu 107. Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị có tác động nào 

sau đây? 

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

B. Chấm dứt tình trạng phá giá hàng hóa. 

C. Cân bằng mọi loại cạnh tranh. 

D. Triệt tiêu quan hệ cung ứng. 

Đáp án: A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

 

Giá trị hàng hóa được xác định bằng khối lượng lao động trừ đi các chi 

phí sản xuất khác. Quy luật giá trị có tác động tích cực đến lực lượng 

sản xuất và kích thích phát triển kinh tế. Bằng việc đẩy mạnh sản xuất 

hàng hóa, giá trị của chúng được xác định bằng khối lượng lao động, 

các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để tạo ra những sản phẩm tốt hơn, 

giá cả phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường, từ đó kích thích lực 

lượng sản xuất phát triển. 

Câu 108. Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyền phát 

vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín của 

khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Phát tán nội dung điện tín.  

B. Tiêu hủy biên lai thu phí. 

C. Từ chối giải đáp thắc mắc.  

D. Gỡ bỏ niêm phong kho hàng. 

Đáp án: A. Phát tán nội dung điện tín. 

 

Giải thích: Theo Điều 58 Luật Bưu chính Việt Nam 2010, người làm 

nhiệm vụ chuyển phát bưu phẩm phải bảo đảm an toàn và bí mật thư 

tín, điện tín của khách hàng. Nếu tự ý tiết lộ, phát tán nội dung điện tín 

của khách hàng thì đây là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý theo 

quy định của Luật Bưu chính. 

Câu 109. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền 

khiếu nại khi 

Đáp án: A. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. 

 



A. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng. 

B. bắt gặp đối tượng xuất cảnh trái phép. 

C. chứng kiến hành vi phá rừng đầu nguồn. 

D. phát hiện người trốn khỏi nơi cách li. 

Giải thích: Công dân có quyền khiếu nại khi họ cho rằng quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền đối với mình là chưa thỏa đáng. Quyền này được 

quy định tại Luật Khiếu nại của năm 2011 và các văn bản liên quan. 

Công dân có thể gửi khiếu nại trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền hoặc 

thông qua các cơ quan trung gian. Sau khi nhận được khiếu nại, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ phải tiến hành giải quyết trong vòng 30 ngày. 

Câu 110. Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp 

luật vi phạm hình sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản.  

B. Trì hoãn nâng cấp dịch vụ công cộng. 

C. Phản bác thông tin nhân chứng cung cấp. 

D. Né tránh xâm lấn phạm vi đê điều. 

A. Dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản là hành vi vi phạm hình sự. 

Câu 111. Nhận được tin báo ông M trộm cắp cồ vật, ông A là công an 

viên đến nhà ông M đưa giấy triệu tập, sau đó cưng ông M về trụ sở 

công an đề lấy lời khai. Mặc dù ông M đã cung cấp bằng chứng ngoại 

phạm nhưng ông A vẫn ép buộc ông M phải ở lại trụ sở hai ngày để phục 

vụ công tác điều tra. Ông A đã vi phạm quyền nào sau đây của công 

dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.   

B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Được pháp luật bảo hộ về danh tính.  

D. Được pháp luật bảo hộ về tài sản. 

Đáp án: A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 

Ông A đã ép buộc ông M ở lại trụ sở công an hai ngày mà không có 

quyết định của cơ quan tư pháp nên đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở của ông M. 

Câu 112. Chị Y là nhân viên tại cửa hàng kinh doanh do bà Q làm chủ. 

Một lần, chị M là khách hàng dùng tiền giả thanh toán khi mua mỹ 

phẩm, bà Q yêu cầu chị Y đuồi theo chị M nhằm đòi lại hàng. Chị M 

định điều khiền xe mô tô vào đường dành cho xe ưu tiên đề bỏ trốn 

nhưng bị chị Y ngăn lại. Việc chị M và chị Y tranh cãi làm ảnh hưởng 

đến người đi đường nên hai chị bị anh N là cảnh sát giao thông lậ̣ biên 

bản, ra quyết định xử phạt về hành vi điê̂u khiển phương tiện khi chưa 

có Giấy phép lái xe và đi sai làn đường. Một tháng sau, chị Y vô tình 

phát hiện chị P người yêu anh N là chủ lô đất nằm trong diện giải phóng 

mặt bằng thuộc địa bàn do bác chị quản lí. Biết chị P chưa hài lòng với 

mức tiền bồi thường theo quyết định đền bù giải phóng mặt bằng của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, chị Y đã tìm cách làm quen với chị P rồi 

dùng danh tính của bác mình hứa giúp đỡ chị P. Sau khi nhận của chị P 

Đáp án: B. Chị P và chị Y. 

 

Chị P có thể khiếu nại việc không hài lòng về mức tiền bồi thường của 

đơn vị chức năng đến cơ quan có thẩm quyền. Chị Y có thể bị tố cáo và 

bị truy tố vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. 



số tiền 30 triệu đồng, với mục đích chiếm đoạt tiền, chị Y đã bỏ trốn. 

Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được 

thực hiện quyền tố cáo? 

A. Chị P, chị Y và bà Q.  

B. Chị P và chị Y. 

C. Chị Y, chị M và anh N.  

D. Chị P và bà Q. 

Câu 113. Bà M có con gái là chị H, con trai là anh A và con dâu là chị 

B. Nghi ngờ anh A tham gia đánh bạc trực tuyến, chị B bí mật rút tiền 

tiết kiệm của hai vợ chồng rồi nhờ mẹ đẻ chị là bà Q giữ hộ. Vốn coi 

thường anh A không có thu nhập ồn định nên bà Q đã khuyên con gái 

góp vốn cùng bà kinh doanh nhu yếu phẩm và được chị B đồng ý. Biết 

chuyện, chị H bịa đặt và đưa thông tin sai lệch về chị B lên mạng xã hội 

đồng thời cùng bà M đến nhà bà Q vu khống bà Q lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản của vợ chồng anh A nên giữa hai bà xảy ra xô xát. Những ai sau 

đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh A, chị B và bà M.  

B. Chị B, chị H và bà Q. 

C. Bà M, bà Q và chị H.  

D. Chị H, chị B và bà M. 

Đáp án: D. Chị H, chị B và bà M. 

 

Giải thích: 

 

Chị H đã bịa đặt và đưa thông tin sai lệch về chị B lên mạng xã hội, gây 

ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của chị B. 

Chị B đã bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi nhờ mẹ đẻ chị là 

bà Q giữ hộ, hành động này vi phạm quyền sở hữu của vợ chồng anh A. 

Bà M đã tham gia vào xô xát giữa hai bà và có thể gây ra hậu quả nghiêm 

trọng đến quan hệ gia đình. 

Vì vậy, chị H, chị B và bà M đều vi phạm quyền bình đẳng trong hôn 

nhân và gia đình. 

Câu 114. Anh A và anh B cùng là nhân viên chuyền phát. Một lần trong 

giờ làm việc, theo đề nghị của anh A, anh B đã đồng ý giúp anh A chuyền 

thư của khách hàng gữi cho chị C tại thôn X. Vì chị C đi vắng và không 

khóa cửa nên anh B đặt thư gữi cho chị tại phòng khách nhà chị. Khi 

anh B vừa ra về, chị N là tình nguyện viên cùng ông D là trường thôn 

vào nhà chị C tuyên truyền về công tác dân số. Thấy thư gửi cho chị C, 

chị N tò mò mở ra đọc rồi bí mật dùng điện thoại cá nhân chụp lại nội 

dung thư và gửi cho nhóm bạn. Ông D phát hiện đã ngăn chặn hành vi 

của chị N nhưng lại vô tình làm rách thư. Vì lo sợ, ông D vội vã hủy thư 

đó. Ba giờ sau, chị C trở về nhà, khi biết chị N là người lan truyền thông 

tin về mình, chị C nhắn tin xúc phạm và yêu cầu chị N phải công khai 

xin lỗi. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ 

ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư 

tín, điện thoại, điện tín của công dân? 

A. Anh B, chị C và ông D.  

B. Anh A, anh B và chị N. 

Đáp án: A. Anh B, chị C và ông D. 

 

Giải thích: 

 

Anh A và anh B không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vì 

họ chỉ đặt thư gửi cho chị C tại phòng khách nhà chị C mà không xâm 

nhập hoặc vi phạm vào chỗ ở của chị C. 

 

Chị N vi phạm quyền bí mật về thư tín của công dân khi đọc thư của chị 

C một cách trái phép và chụp lại nội dung thư để lan truyền cho nhóm 

bạn. 

 

Ông D vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của chị C khi vào 

nhà chị C để tuyên truyền công tác dân số mà không được sự đồng ý 

của chị C. 

 



C. Ông D, anh A và chị N.  

D. Chị N, anh B và ông D. 

Chị C bị xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi có người 

khác đặt thư vào nhà mình mà không được sự cho phép của mình. 

Câu 115. Sau khi cùng nhận bằng cử nhân, chị A trở về quê nhà và được 

chính quyền địa phương hỗ trợ để thực hiện dự án bảo tồn trang phục 

đặc trưng của dân tộc mình, anh V được tạo điều kiện phát triển kĩ thuật 

dệt vải và nhuộm tơ sợi truyền thống. Chị A và anh V cùng được hưởng 

quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây? 

A. An ninh.  

B. Quốc phòng.  

C. Chính trị.  

D. Văn hóa. 

Đáp án: D. Văn hóa. 

 

Chị A và anh V đều được hỗ trợ để thực hiện các dự án liên quan đến 

bảo tồn trang phục và phát triển kĩ thuật dệt vải, nhuộm tơ sợi truyền 

thống của dân tộc mình. Điều này cho thấy họ được hưởng quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc ở phương diện văn hóa, tức là quyền được bảo 

tồn và phát triển di sản văn hóa của dân tộc mình. 

Câu 116. Các anh A, B, X, D là công nhân dệt may và mỗi người thuê 

một phòng khép kín trong khu nhà trọ của bà Q làm nơi ở. Khi đã thân 

thiết, anh X và anh D bí mật tổ chức cho một nhóm người nhập cảnh 

trái phép rồi hai anh cùng họ bỏ trốn. Cũng trong thời gian trên, theo đề 

nghị của anh A, anh B đồng ý cho anh A mượn xe mô tô một ngày đề 

về quê. Trên đường đi, trông thấy anh X từ xa, anh A đã điều khiền xe 

mô tô ngược chiều của đường một chiều để gặ̣ anh X. Không những 

không tìm hiểu được lí do anh X bỏ đi, anh A còn bị anh X phá hỏng xe 

mô tô. Bức xúc vì anh A sai hẹn, lại thấy xe của mình bị hỏng, anh B đã 

yêu cầu anh A phải hoàn trả hiện trạng của xe như lúc cho mượn. Trong 

khi đó, vì anh X và anh D chưa nộp tiền thuê nhà dù đã quá thời hạn 

một tháng so với hợp đồng, lại không gặp được hai anh, bà Q đã thu giữ 

tài sản của họ rồi cho người khác thuê lại hai căn phòng nạy. Vô tình 

gặp và được anh B thông tin toàn bộ sự việc, anh D bức xúc nên đã tạt 

sơn làm bẩn tường nhà bà Q. Những ai sau đây vừa vi phạm pháp luật 

hành chính vừa vi phạm pháp luật dân sự? 

A. Anh A và anh D.  

B. Anh D, anh A và bà Q. 

C. Anh X, anh B và bà Q.  

D. Anh A và anh X. 

Đáp án: A. Anh A và anh D. 

 

Giải thích: 

 

Anh X và anh D đã tổ chức cho một nhóm người nhập cảnh trái phép, 

vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật nhập cảnh. 

Anh A đã điều khiển xe mô tô ngược chiều, vi phạm pháp luật giao 

thông và gây hư hỏng tài sản của anh B. 

Anh D đã tạt sơn làm bẩn tường nhà bà Q, vi phạm pháp luật dân sự về 

bảo vệ tài sản của người khác. 

Bà Q không được phép thu giữ tài sản của anh X và anh D mà không 

thông báo trước và không theo đúng quy định của pháp luật hành chính, 

tuy nhiên việc này chỉ vi phạm pháp luật hành chính chứ không vi phạm 

pháp luật dân sự. 

Anh B không vi phạm pháp luật nào trong sự việc này. 

Câu 117. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bà 

N là người không biết chữ đã nhờ và được chị H đồng ý viết hộ phiếu 

bầu theo lựa chọn của bà. Sau khi để chị Q sao chép lại toàn bộ nội dung 

phiếu bầu của mình, bà N đưa phiếu bầu đó cho chị H bỏ vào hòm phiếu 

Đáp án: C. Bỏ phiếu kín. 

 

Giải thích: Nguyên tắc bỏ phiếu kín là nguyên tắc quan trọng trong bầu 

cử, đảm bảo tính công bằng và minh bạch của quá trình bầu cử. Theo 



rồi ba người cùng ra vể. BàN và chị H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử 

nào sau đây? 

A. Trực tiếp.  

B. Đại diện.  

C. Bỏ phiếu kín.  

D. Được ủy quyền. 

đó, mỗi cử tri sẽ tự tay viết phiếu bầu hoặc sử dụng phiếu bầu do cơ 

quan tổ chức cung cấp, sau đó bỏ phiếu vào hộp phiếu để bầu cử được 

diễn ra một cách kín đáo và bảo đảm tính chính xác của kết quả bầu cử. 

Trong trường hợp này, bà N đã nhờ chị H viết giúp phiếu bầu cho mình, 

do đó đã vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín. 

Câu 118. Anh M đã chế tạo thành công ki-ốt thông minh để rà soát, kiểm 

tra người có nguy cơ nhiễm COVID-19 với độ tin cậy cao, giá thành rè. 

Sản phẩm này bước đầu được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Anh M 

đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? 

A. Thay đổi cơ cấu ngành nghề.  

B. Chuyển giao quy trình kĩ thuật. 

C. Tự do nghiên cứu khoa học.  

D. Tham chiếu công nghệ số hóa. 

Đáp án: A. Thay đổi cơ cấu ngành nghề. 

Giải thích: Quyền sáng tạo là quyền được nhà nước bảo vệ theo luật đối 

với các sáng chế, biểu tượng, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại và 

các loại hình sáng tạo khác. Trong trường hợp này, anh M đã chế tạo 

thành công ki-ốt thông minh để rà soát, kiểm tra người có nguy cơ nhiễm 

COVID-19, một sản phẩm mới trong ngành y tế. Việc chế tạo sản phẩm 

mới này đã thay đổi cơ cấu ngành nghề và có quyền sáng tạo được bảo 

vệ theo luật sở hữu trí tuệ. 

Câu 119. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị 

can và bắt tạm giam đối với anh V là lao động tự do và anh M là chủ 

một cơ sở cầm cố tài sản về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá 

độ bóng đá là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? 

A. Tính đa nghĩa, luôn thay đổi.  

B. Tính liên hoàn, không gián đoạn. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  

D. Tính đặc thù, được bảo mật. 

Đây là tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật. Cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền sử dụng quyền lực của mình để xử lý những hành vi vi 

phạm pháp luật như tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và 

bắt giữ những người liên quan đến hành vi này nhằm bảo vệ quyền lợi 

của công dân và duy trì trật tự an toàn xã hội. 

Câu 120. Chị K là nhân viên một công ty tư nhân đã mua vật tư nông 

nghiệp của bà A và nợ lại bà 150 triệu đồng rồi bỏ trốn với mục đích 

chiếm đoạt số tiền trện. Sau nhiều lần không liên lạc được với chị K để 

đòi nợ, bà A đã làm đơn tố cáo chị với cơ quan chức năng. Chị K phải 

chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Hình sự và hành chính.  

B. Dân sự và hành chính. 

C. Hình sự và dân sự.  

D. Dân sự và kỉ luật. 

Đây là trường hợp của tội phạm kinh tế về chiếm đoạt tài sản theo quy 

định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Do đó, chị K phải chịu trách nhiệm 

pháp lý về mặt hình sự. Còn về mặt dân sự, bà A có quyền yêu cầu chị 

K trả lại số tiền nợ và bồi thường thiệt hại do việc chiếm đoạt gây ra. Vì 

vậy, chị K phải chịu trách nhiệm pháp lý cả về mặt hình sự và dân sự. 

Không liên quan đến trách nhiệm pháp lý hành chính hoặc kỉ luật. Do 

đó, đáp án là C. 

 


